
Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu 

tư

Vốn bố trí 

năm 2026

Vốn đã giải 

ngân đến 

15/5/2026

Giảm kế 

hoạch vốn

Tăng kế 

hoạch vốn

I Dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 4.286.172,951 2.262.826,051 2.238.405,127 501.285,803 97.767,842 221.817,089 279.468,714

1
Đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà

Nội (giai đoạn 1)
7903545

2854/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2021; 

2765/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2023

999.000 350.000 315.621 333.575 47.702 108.785 224.790

Dự án khó khăn trong công tác BTGPMB; 

không có khả năng giải ngân hết số vốn 

được phân bổ

Ban QLDA khu 

vực Hòa Bình

2
Tuyến đường gom và nút giao vào khu công

nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy
7911921

1925/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2025
98.000 7.229 14.476 25.057 25.057 0

Dự án chưa thể thực hiện trong năm 2026 do 

phát sinh vướng mắc lớn trong việc điều 

chỉnh quy hoạch nút giao và hướng tuyến kết 

nối, cụ thể: Nhà đầu tư KCN Lạc Thịnh đã 

đề xuất điều chỉnh vị trí nút giao từ đường 

Hồ Chí Minh vào cổng chính KCN và đã 

được UBND tỉnh chấp thuận. Tuy nhiên, do 

phương án hướng tuyến mới này hiện chưa 

có trong Quy hoạch được duyệt, dẫn đến 

việc dự án chưa có đủ cơ sở pháp lý để phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Do đó 

không có khả năng giải ngân vốn được phân 

bổ

Ban QLDA khu 

vực Hòa Bình

3 Trung tâm y tế huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình 8001885
3099/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2022
200.000 189.312 188.954 10.019 155 9.639 380

Dự án đã thi công hoàn thành, Không có khả 

năng giải ngân hết số vốn được phân bổ

Ban QLDA khu 

vực Hòa Bình

4
Đường xuyên tâm thị trấn Mai Châu (đối ứng dự

án vốn NSTW)
7901293

1620/QĐ-UBND, 

03/8/2021; 518/QĐ-

UBND, 20/3/2025

260.000 61.265 112.084 30.000 30.000 0

Dự án vướng mắc GPMB khu tái định cư 

cho 45 hộ dân và khoảng 300 ngôi mộ đến 

tháng 12/2026 mới hoàn thành nên chưa thể 

hoàn thành. Do đó đề xuất điều chỉnh giảm 

kế hoạch vốn NSĐP năm 2026

Ban QLDA khu 

vực Hòa Bình

5
Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Sơn Bỉ, thị trấn

Gia Khánh, huyện Bình Xuyên
8061568

2638/QĐ-UBND

ngày 26/12/2022
18.497 16.161,22 16.000 2.125 1.875 250

Dự án đã thi công hoàn thành, giá trị nghiệm 

thu hoàn thành đề nghị quyết toán giảm so 

với giá trị dự toán phê duyệt; không có khả 

năng giải ngân hết số vốn được giao năm 

2026.

Công ty TNHH 

một thành viên 

Thủy lợi Tam Đảo

6 Tuyến đường D2 Khu công nghiệp Trung Hà 8012265

3594/QĐ-

UBND ngày

30/12/2022

36.130,83 29.799,735 29.200 543 543 0

Dự án đã phê duyệt quyết toán; Trung tâm 

đã huy động các nguồn vốn thanh toán hết 

công nợ, do đó không có khả năng giải ngân 

số vốn được giao năm 2026.

Trung tâm Phát 

triển hạ tầng và 

Dịch vụ khu công 

nghiệp

7

Dự án Đường PCCC rừng và bảo vệ, cứu hộ rừng

núi chợ Trời nối dài hồ Bản Long, xã Minh

Quang, huyện Tam Đảo

8010720
790/QĐ-UBND ngày 

22/4/2022
11.600 11.118,655 10.397,871 1.530 720,784 809,216 720,784

Giảm trừ khối lượng khi phê duyệt quyết 

toán hoàn thành. Không có khả năng giải 

ngân hết số vốn được phân bổ

Trung tâm phát 

triển Nông, Lâm 

nghiệp và Thủy 

sản tỉnh Phú Thọ

8

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông đê tả

Thao, thuộc địa bàn phường Âu Cơ và xã Thanh

Minh, thị xã Phú Thọ

8073225
2870/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023 
71.958,614 71.184,783 71.000 186 1,217 184,783

Giảm trừ khối lượng khi phê duyệt quyết 

toán hoàn thành. Không có khả năng giải 

ngân hết số vốn được phân bổ

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

9

Xử lý sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn Km21+750-

Km21+800 đê tả sông Thao, xã Lang Sơn huyện

Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

1703/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2017
886,232 158 158 0

Quỹ Phòng chống thiên tai bố trí thanh toán 

quyết toán

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

Ghi chú

(Chủ đầu tư)

BIỂU SỐ 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2026

Nguồn vốn đầu tư tập trung năm 2026 (Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 và Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 21/5/2026) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2749/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Mã dự án

Quyết định đầu tư, DT, QT
Lũy kế khối 

lượng thực hiện 

đến nay

Lũy kế vốn đã 

bố trí từ khởi 

công đến hết 

năm 2025

Kế hoạch/ dự toán 2026 

(nguồn ngân sách tỉnh)

Điều chỉnh kế hoạch vốn

năm 2026 Kế hoạch 

năm 2026 sau 

điều chỉnh

Lý do điều chỉnh giảm, tăng vốn kế hoạch 

năm 2026



Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu 

tư

Vốn bố trí 

năm 2026

Vốn đã giải 

ngân đến 

15/5/2026

Giảm kế 

hoạch vốn

Tăng kế 

hoạch vốn

Ghi chú

(Chủ đầu tư)
STT Danh mục dự án Mã dự án

Quyết định đầu tư, DT, QT
Lũy kế khối 

lượng thực hiện 

đến nay

Lũy kế vốn đã 

bố trí từ khởi 

công đến hết 

năm 2025

Kế hoạch/ dự toán 2026 

(nguồn ngân sách tỉnh)

Điều chỉnh kế hoạch vốn

năm 2026 Kế hoạch 

năm 2026 sau 

điều chỉnh

Lý do điều chỉnh giảm, tăng vốn kế hoạch 

năm 2026

10
Cải tạo nâng cấp trạm bơm Đôn Nhân xã Đôn

Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
8016942

1210/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2025
8.507,672 8.507,672 8.372 128 69,118 58,882 69,118

Công trình đã quyết toán, vốn dư so với giá 

trị quyết toán được duyệt

Chi cục Thủy lợi 

và Tài nguyên 

nước 

11
Xây dựng nâng cấp trạm bơm Hùng Mạnh, xã

Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
8017346

979/QĐ-UBND ngày 

11/9/2025
5.896,171 5.896,171 5.679 160 126,652 33,348 126,652

Công trình đã quyết toán, vốn dư so với giá 

trị quyết toán được duyệt

Chi cục Thủy lợi 

và Tài nguyên 

nước

12

Xử lý cấp bách kè chống sạt lở bờ tả sông Lô

đoạn từ K8+750-K8+960 địa phận thôn Hạ xã

Đôn Nhân  huyện Sông Lô

7769349
1215/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2026
6.684,556 6.684,556 6.464,3 115 110,851 4,149 110,851

Công trình đã quyết toán, vốn dư so với giá 

trị quyết toán được duyệt

Chi cục Thủy lợi 

và Tài nguyên 

nước

13
Xử lý kè chống sạt lở bờ sông phan, thôn Vũ Di,

xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường
7825248

32/QĐ-UBND ngày 

08/01/2026
9.564,192 9.809,4 9.352,19 212 171,66 40,34 171,66

Công trình đã quyết toán, vốn dư so với giá 

trị quyết toán được duyệt

Chi cục Thủy lợi 

và Tài nguyên 

nước

14
Xây dựng Trạm Kiểm lâm Xuân Sơn huyện Tân

Sơn tỉnh Phú Thọ
8122828

2125/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2024
2.254 2.084 2.217 217 84 120 97

Dự án đã thi công hoàn thành, giá trị nghiệm 

thu hoàn thành đề nghị quyết toán giảm so 

với giá trị dự toán phê duyệt; không có khả 

năng giải ngân số vốn được giao năm 2026.

Chi cục Lâm 

nghiệp và Kiểm 

lâm

15
Cải tạo trục tiêu Cầu Triệu giai đoạn 2 huyện Lập

Thạch
7297400

1159/QĐ-CT ngày 

15/6/2010; 1645/QĐ-

CT ngày 12/7/2011

9.544 7.754 7.754 1.632 1.632 0
Do vướng mắc trong công tác GPMB; đề 

nghị dừng thực hiện dự án

Chi cục Thủy lợi 

và Tài nguyên 

nước

16
Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ (bố

trí hoàn trả ứng trước ngân sách tỉnh)
7717411

2813/QĐ-UBND, 

29/10/2018; 

2208/QĐ-UBND, 

06/11/2024

425.958 402.499,886 362.420,822 53.000 47.391,265 5.608,735 47.391,265

Dự án đã thi công hoàn thành, giá trị nghiệm 

thu hoàn thành đang lập hồ sơ đề nghị quyết 

toán giảm so với giá trị dự toán phê duyệt; 

không có khả năng giải ngân số vốn được 

giao năm 2026.

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

17
Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông

tin và Truyền thông
8091926

546/QĐ-UBND

ngày 25/03/2024
5.000 4.901 4.900 85 0,5 84,5 0,5

Dự án đã thi công hoàn thành, giá trị nghiệm 

thu hoàn thành đề nghị quyết toán giảm so 

với giá trị dự toán phê duyệt; không có khả 

năng giải ngân số vốn được giao năm 2026.

Sở Khoa học và 

Công nghệ

18

Dự án Xây dựng Trung tâm quản lý điều hành

Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-

2020

7802999

2618/QĐ-

UBND ngày 

21/10/2019

14.847 13.878 13.780 207 96,951 110,049 96,951

Dự án đã thi công hoàn thành, giá trị nghiệm 

thu hoàn thành đề nghị quyết toán giảm so 

với giá trị dự toán phê duyệt; không có khả 

năng giải ngân số vốn được giao năm 2026.

Sở Khoa học và 

Công nghệ

19
Dự án Xây dựng trụ sở làm việc sở TT&TT tỉnh

Hòa Bình
7550853

818/QĐ-UBND, 

30/03/2016
25.000 21.145,6 20.995,6 197 150 47 150

Dự án đã thi công hoàn thành, giá trị nghiệm 

thu hoàn thành đề nghị quyết toán giảm so 

với giá trị dự toán phê duyệt; không có khả 

năng giải ngân số vốn được giao năm 2026.

Sở Khoa học và 

Công nghệ

20
Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm ứng dụng

tiến bộ khoa học và công nghệ (Trại thực nghiệm)
7266444

3656/QĐ-UBND,

11/11/2010; 494/QĐ-

UBND, 10/3/2016

30.775 29.328 29.223 114 104,169 9,831 104,169

Dự án đã thi công hoàn thành, giá trị nghiệm 

thu hoàn thành đề nghị quyết toán giảm so 

với giá trị dự toán phê duyệt; không có khả 

năng giải ngân số vốn được giao năm 2026.

Sở Khoa học và 

Công nghệ

21

Cải tạo, sửa chữa 02 nhà lớp học 3 tầng 15 phòng

và xây dựng nhà để xe giáo viên Trường THPT

Đội Cấn cơ sở 1, huyện Vĩnh Tường

7932745
1825/QĐ-UBND; 

09/7/2021
6.491 5.709,649 5.018,9 690,749 151,861 538,888

Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

22

Cải tạo sân vườn, đường nội bộ, rãnh thoát nước

và xây mới các hạng mục phụ trợ Trường THPT

Tam Đảo 2, huyện Tam Đảo

7822024
260/QĐ-SXD; 

28/10/2019
3.425 2.500,321 2.473,7 29,633 2,327 27,306

Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế

Sở Giáo dục và 

Đào tạo



Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu 

tư

Vốn bố trí 

năm 2026

Vốn đã giải 

ngân đến 

15/5/2026

Giảm kế 

hoạch vốn
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hoạch vốn

Ghi chú

(Chủ đầu tư)
STT Danh mục dự án Mã dự án

Quyết định đầu tư, DT, QT
Lũy kế khối 

lượng thực hiện 

đến nay

Lũy kế vốn đã 

bố trí từ khởi 

công đến hết 

năm 2025

Kế hoạch/ dự toán 2026 

(nguồn ngân sách tỉnh)

Điều chỉnh kế hoạch vốn

năm 2026 Kế hoạch 

năm 2026 sau 

điều chỉnh

Lý do điều chỉnh giảm, tăng vốn kế hoạch 

năm 2026

23 Trường THPT chuyên Hùng Vương 7818889

3636/QĐ-UBND, 

31/12/2020; 

3050/QĐ-UBND, 

25/11/2021;  511/QĐ-

UBND, 08/3/2022; 

02/NQ-HĐND, 

30/5/2022

457.401 408.491,469 408.022,469 1.632 1.163 469

Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế. Khối lượng thực hiện 

giảm so với dự toán được duyệt: Giảm thuế 

VAT 10% xuống 8%

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

24 Nhà đa năng, Trường THPT Yên Lập 8024172
637/QĐ-UBND ngày 

28/3/2023
6.500 6.358,026 6.180 272 94 178

Thanh toán khối lượng hoàn thành dự án 

hoàn thành đã trình thẩm tra quyết toán

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

25 Nhà đa năng, Trường THPT Xuân Áng 8023094
631/QĐ-UBND; 

28/3/2023
6.104,618 5.933,613 5.879,261 137,375 83 54,375

Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế. Khối lượng thực hiện 

giảm so với dự toán được duyệt: Giảm thuế 

VAT 10% xuống 8%

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

26

Mở rộng khuôn viên làm sân thể dục, sân chơi và

nâng cấp, cải tạo Nhà điều hành, nhà lớp học bộ

môn, khuôn viên trường PT DTNT THCS&THPT

Yên Lập

8035201
640/QĐ-UBND; 

28/3/2024
10.500 9.338,225 10.100 340 340 0

Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế. Khối lượng thực hiện 

giảm so với dự toán được duyệt: Giảm thuế 

VAT 10% xuống 8%; giảm tiền bồi thường 

hỗ trợ tái định cư; không phải nộp tiền bảo 

vệ phát triển đất trồng lúa

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

27
Mở rộng khuôn viên làm sân thể dục Trường

THPT Trung Giáp
8001121

3070/QĐ-UBND; 

22/11/2022
5.296,099 5.001,607 4.825,011 251,684 76 175,684

Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế. Khối lượng thực hiện 

giảm so với dự toán được duyệt: Giảm thuế 

VAT 10% xuống 8%;

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

28 Nhà đa năng, Trường THPT Thanh Sơn 8023097
635/QĐ-UBND; 

28/3/2023
6.476,367 6.301,191 6.200 234,912 133,721 101,191

Dự án đã hoàn thành quyết toán, giá trị 

quyết toán giảm so với giá trị dự toán phê 

duyệt; dư vốn

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

29 Nhà Đa năng, trường THPT Hương Cần 8092637
504/QĐ-UBND; 

20/3/2024
6.700 6.444,334 6.300 340 195,666 144,334

Dự án đã hoàn thành, giá trị nghiệm thu 

hoàn thành đề nghị quyết toán giảm so với 

giá trị dự toán phê duyệt; dư vốn

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

30 Nhà Đa năng, trường THPT Thanh Ba 8088531
505/QĐ-UBND; 

20/3/2024
6.800 6.426,893 6.600 170 170 0

Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế. Khối lượng thực hiện 

giảm so với dự toán được duyệt: Giảm thuế 

VAT 10% xuống 8%;

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

31 Nhà Đa năng, trường THPT Đoan Hùng 8088530
502/QĐ-UBND; 

20/3/2024
6.800 6.407,474 6.600 127,5 127,5 0

Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế. Khối lượng thực hiện 

giảm so với dự toán được duyệt: Giảm thuế 

VAT 10% xuống 8%;

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

32 Nhà Đă năng, trường THPT Hiền Đa 8092636
503/QĐ-UBND; 

20/3/2024
6.900 6.626,019 6.500 297,5 172 125,5

Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế. Khối lượng thực hiện 

giảm so với dự toán được duyệt: Giảm thuế 

VAT 10% xuống 8%;

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

33 Nhà Đa năng, trường THPT Trung Nghĩa 8088532
501/QĐ-UBND; 

20/3/2024
6.800 6.402,145 6.337 393,55 328,405 65,145

Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế. Khối lượng thực hiện 

giảm so với dự toán được duyệt: Giảm thuế 

VAT 10% xuống 8%;

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

34
Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT

huyện Cao Phong
8009656

2494/QĐ-UBND, 

29/10/2021; 88/QĐ-

UBND, 16/01/2024; 

1584/QĐ-UBND; 

20/6/2025

14.400 13.976,194 13.279,003 759,9 642,327 62,806 697,094
Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

35

Đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp cơ sở

hạ tầng, cung cấp trang thiết bị y tế thuộc Chương

trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng

khó khăn tỉnh Phú Thọ

8095889
1017/QĐ-UBND,

ngày 06/5/2024
219.119 198.051 197.328 9.185 8.462 723

Hết nhiệm vụ chi do giảm giá trị khối lượng 

nghiệm thu thực tế. Khối lượng thực hiện 

giảm so với dự toán được duyệt: Giảm thuế 

VAT 10% xuống 8%;

Sở Y tế



Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu 

tư

Vốn bố trí 

năm 2026

Vốn đã giải 

ngân đến 

15/5/2026

Giảm kế 

hoạch vốn

Tăng kế 

hoạch vốn

Ghi chú

(Chủ đầu tư)
STT Danh mục dự án Mã dự án

Quyết định đầu tư, DT, QT
Lũy kế khối 

lượng thực hiện 

đến nay

Lũy kế vốn đã 

bố trí từ khởi 

công đến hết 

năm 2025

Kế hoạch/ dự toán 2026 

(nguồn ngân sách tỉnh)

Điều chỉnh kế hoạch vốn

năm 2026 Kế hoạch 

năm 2026 sau 

điều chỉnh

Lý do điều chỉnh giảm, tăng vốn kế hoạch 

năm 2026

36
Dự án: Tăng cường năng lực hệ thống y tế tỉnh

Phú Thọ, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức

233/QĐ-TTg ngày

25/01/2025
946.732 1.753 850 25.000 24.097 903

Dự án mới đàm phán hiệp định vay, chưa có 

nhiệm vụ chi 
Sở Y tế

37

Xây dựng nhà khí y tế và di chuyển hệ thống ô xy

lỏng, nâng cấp hệ thống ô xy trung tâm; cải tạo,

nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế quy mô

1500 giường bệnh thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh

8039205
608/QĐ-UBND, 

27/3/202
20.000 18.813 18.813 326 326

Dự án đã quyết toán, vốn dư so với giá trị 

quyết toán được duyệt (đơn vị đã lấy nguồn 

của đơn vị để thanh toán). 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Phú Thọ

38
Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình
7554777

22/QĐ-HĐND ngày

29/9/2015; 2361/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2015

81.824 79.426 79.243 293 192,599 100,401 192,599
Công trình đã quyết toán, vốn dư so với giá 

trị quyết toán được duyệt

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

39
Dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa CSVC theo

tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức 1
8086396

2606/QĐ-UBND

ngày 05/12/2023; 

336/QĐ-UBND ngày 

03/02/2026

10.000 9.482,458 8.500 1.012 49,966 962,034 49,966
Dự án đã phê duyệt quyết toán. Không có 

khả năng giải ngân số vốn được phân bổ.

Trường Chính trị 

tỉnh

40

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Sở Tư pháp và

hạng mục phụ

trợ

8089225

2606/QĐ-UBND, 

05/12/2023; 508/QĐ-

UBND, 20/3/2024; 

121/QĐ-UBND, 

15/01/2026

8.000 7.732,755 7.950 43 43 0
Dự án đã phê duyệt quyết toán. Không có 

khả năng giải ngân số vốn được phân bổ.
Sở Tư pháp

41

Dự án Trạm bơm tiêu cho các xã Sai Nga, Sơn

Nga, Thanh Nga và thị trấn Sông Thao, huyện

Cẩm Khê

7555521

36/QĐ-HĐND, 

30/11/2015; 358/QĐ-

UBND, 22/02/2016; 

1644/QĐ-UBND, 

27/6/2025

209.801 203.092 202.515 490 110,101 379,899

Dự án đã hoàn thành, giá trị nghiệm thu 

hoàn thành đề nghị quyết toán giảm so với 

giá trị dự toán phê duyệt; dư vốn

Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp 

tỉnh Phú Thọ

II Dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 3.642.314,452 1.029.907,827 2.163.080,883 326.205,696 221.817,089 548.022,785

1
Khu TĐC vùng thiên tai Hon 2, xã Xuân An, 

huyện Yên Lập
8159169

1362QĐ-UBND, 

16/6/2025
35.243 20.601,253 6.300 4.800 11.100

Ban QLDA khu 

vực Phú Thọ

2

Gia cố, nâng cấp đoạn đê, kè xung yếu và hệ 

thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao 

(kết hợp Quốc lộ 2D và 32C)

8139179
142QĐ-UBND, 

22/01/2025
228.000 165.660,933 16.000 41.000 57.000

Ban QLDA khu 

vực Phú Thọ

3

Công trình: Đường trục chính khu công nghiệp 

Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa 

Bình)

7561246

30/NQ-HĐND, 

30/10/2015; 453/NQ-

HĐND, 11/5/2016; 

1675/QĐ-UBND, 

24/6/2025

144.500 63.320,7 62.224,705 64,026 1.031,969 1.095,995

Chi phí khảo sát lập dự án 314,964 triệu 

đồng, chi phí khảo sát lập TK BVTC và dự 

toán 395,085 triệu đồng, chi phí khảo sát lập 

điều chỉnh TK BVTC và dự toán 321,92 

triệu đồng

Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp 

tỉnh Phú Thọ

4
Công trình: Đường vào khu công nghiệp Yên 

Quang, huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình 
7572582

24/NQ-HDND, 

30/3/2016; 1926/QĐ-

UBND, 30/6/2025

75.135,44 43.744,209 43.208,858 107,05 428,301 535,351
Chi phí quản lý dự án 141,66 triệu đồng, chi 

phí giám sát thi công 286,641 triệu đồng

Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp 

tỉnh Phú Thọ

5
Công trình: Đường kết nối đường Hồ Chí Minh 

và Quốc lộ 12B đi Quốc lộ 1
7620860

05/QĐ-TTHĐND, 

28/02/2017; 

1843/QĐ-UBND, 

27/6/2025

250.000 246.250 245.901,981 212,648 135,211 347,859
Chi phí Khảo sát lập báo cáo NCKT 

135,216 triệu đồng

Ban QLDA khu 

vực Hòa Bình

6

Hạng mục số 06: Xây dựng đường kết hợp kè 

chống sạt lở xã Văn nghĩa thuộc dự án trồng, bảo 

vệ rừng phòng hộ đầu nguồn kết hợp xây dựng cơ 

sở hạ tầng phòng chống lũ, sạt lở đất, hạn hán, 

bảo vệ dân cư huyện Lạc Sơn

7539514

1290/QĐ-UBND, 

17/5/2016; 1937/QĐ-

UBND, 30/6/2025

40.878,268 37.253,3 37.163,716 59,354 30,196 89,55
chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 30,196 

triệu đồng

UBND xã Mường 

Vang

Vốn dự phòng NSTW năm 2024 đã hỗ trợ 

các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3, 

mưa lũ sau đến hết ngày 31/12/2025 chưa 

giải ngân hết đã thu hồi về NSTW theo quy 

định. Do vậy để thực hiện bảo đảm hoàn 



Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu 

tư

Vốn bố trí 

năm 2026

Vốn đã giải 

ngân đến 

15/5/2026

Giảm kế 

hoạch vốn

Tăng kế 

hoạch vốn

Ghi chú

(Chủ đầu tư)
STT Danh mục dự án Mã dự án

Quyết định đầu tư, DT, QT
Lũy kế khối 

lượng thực hiện 

đến nay

Lũy kế vốn đã 

bố trí từ khởi 

công đến hết 

năm 2025

Kế hoạch/ dự toán 2026 

(nguồn ngân sách tỉnh)

Điều chỉnh kế hoạch vốn

năm 2026 Kế hoạch 

năm 2026 sau 

điều chỉnh

Lý do điều chỉnh giảm, tăng vốn kế hoạch 

năm 2026

7

 Công trình: Đường nối cao tốc Hòa Lạc - Hòa 

Bình với khu công nghiệp Yên Quang, thành phố 

Hòa Bình

7911920

36/QĐ-HĐND, 

30/10/2015; 359/QĐ-

HĐND, 29/7/2021; 

1960/QĐ-UBND, 

30/6/2025

150.000 138.861,2 138.522,48 143,775 194,937 338,712

Chi phí quản lý dự án 30,482 triệu đồng, chi 

phí tư vấn thẩm tra an toàn giao thông 

29,611 triệu đồng, chi phí Tư vấn giám sát 

thi công 43,919 triệu đồng,chi phí kiểm toán 

độc lập 90,925 triệu đồng

Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp 

tỉnh Phú Thọ

8

Xây dựng đường kết hợp kè chống sạt lở xã Quý 

Hòa thuộc dự án trồng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu 

nguồn kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng phòng 

chống lũ, sạt lở đất, hạn hán, bảo vệ dân cư huyện 

Lạc Sơn

7539514

1290/QĐ-UBND, 

17/5/2016; 1940/QĐ-

UBND,  30/6/2025

115.821,382 109.044,876 108.877,078 121,761 46,037 167,798
chi phí kiểm tra nghiệm thu của cơ quan 

chuyên ngành 46,037 đồng

UBND xã Mường 

Vang

9

Công trình: Nhà ở cho học sinh, sinh viên các 

trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và 

Dạy nghề tỉnh Hòa Bình

7151279

 1309/QĐ-UBND, 

03/7/2009; 1904/QĐ-

UBND, 29/6/2025

217.800 12.058,27 6.000 47,047 6.011,224 6.058,271

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán 

và tổng dự toán 577,412 triệu đồng; Chi phí 

thi công xây dựng 4.929,071 triệu đồng; Chi 

phí giám sát thi công XD 171,93 triệu đồng; 

Chi phí thẩm định dự án 21,453 triệu đồng; 

Phí thẩm định TKCS 27,685 triệu đồng; Phí 

thẩm định thiết kế dự toán 283,673 triệu 

đồng

Sở Xây dựng

10
Đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận 

Trạch, huyện Lương Sơn 
7920905

2109/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2021; 

2246/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2023; 

3036/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2023

330.000 283.695 231.540 33.000 8.364,012 41.364,012

Dự án đang triển khai thi công; bổ sung vốn 

để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trong 

năm 2026

Ban QLDA khu 

vực Hòa Bình

11 Nhà chức năng, Trường THPT Tam Nông 8023099
633/QĐ-UBND; 

28/3/2023
7.951,3 7.714,432 7.516 169,15 29,282 198,432

Thanh toán khối lượng hoàn thành dự án 

hoàn thành đã trình thẩm tra quyết toán

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

12 Nhà chức năng Trường THPT Đoan Hùng 7964556
1890/QĐ-UBND; 

19/7/2022 
5.696,062 5.596,006 5.537,117 50 8,889 58,889

Thanh toán khối lượng hoàn thành dự án 

hoàn thành đã quyết toán

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

13 Trường THPT Công Nghiệp 7921387
1288/QĐ -UBND 

ngày 23/06/2021
50.000 49.397,434 46.929,763 70,885 2.396,786 2.467,671

Bố trí vốn thanh toán công nợ sau quyết 

toán 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

14

Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phục hồi chức năng 

tỉnh và Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh làm cơ sở 

2 của Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Vĩnh Phúc 

phòng, chống dịch Covid-19

8037824
1293/QĐ-CT ngày

23/6/20
13.279 12.720 11.647 912 161 1.073

Bố trí vốn thanh toán công nợ sau quyết 

toán 

Bệnh viện đa khoa 

Vĩnh Phúc

15

Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (cơ sở 

cũ) làm Bệnh viện dã chiến số 2 phòng, chống 

dịch, bệnh Covid-19

8072997
1292/QĐ-CT ngày 

23/6/2026
2.613 2.556,4 2.400 133 23,4 156,4

Bố trí vốn thanh toán công nợ sau quyết 

toán 

Bệnh viện Sản Nhi 

Vĩnh Phúc

16

Sửa chữa Khoa cận lâm sàng (nhà C1) và Khoa 

lao phổi (nhà D) thuộc Bệnh viện Phổi tỉnh Phú 

Thọ

8036126
609/QĐ-UBND, 

27/3/2023
4.399 4.315 3.700 127 488 615

Thanh toán khối lượng hoàn thành, dự án 

hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán

Bệnh viện Phổi 

tỉnh Phú Thọ

17 Đầu tư Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy 7951245
2391/QĐ-UBND

ngày 19/10/202
30.000 13.381 11.036 16.119 2.600 18.719

Dự án đang triển khai thi công; bổ sung vốn 

để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trong 

năm 2026

Sở Y tế

18

Đắp tôn cao, mở rộng và Cứng hoá mặt đê hữu 

sông Thao kết hợp đường giao thông K0-K60 

(Quốc lộ 32C)

7085836

810/QĐ-UBND, 

03/4/2009; 3964/QĐ-

UBND, 03/12/2010; 

155/QĐ-UBND, 

17/01/2012; 

2373/QĐ-UBND, 

01/10/2015; 

2216/QĐ-UBND, 

01/9/2016

945.498 944.614 3.725,971 3.725,971 Hoàn trả vốn ứng trước
Ban QLDA khu 

vực Phú Thọ



Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu 

tư

Vốn bố trí 

năm 2026

Vốn đã giải 

ngân đến 

15/5/2026

Giảm kế 

hoạch vốn

Tăng kế 

hoạch vốn

Ghi chú

(Chủ đầu tư)
STT Danh mục dự án Mã dự án

Quyết định đầu tư, DT, QT
Lũy kế khối 

lượng thực hiện 

đến nay

Lũy kế vốn đã 

bố trí từ khởi 

công đến hết 

năm 2025

Kế hoạch/ dự toán 2026 

(nguồn ngân sách tỉnh)

Điều chỉnh kế hoạch vốn

năm 2026 Kế hoạch 

năm 2026 sau 

điều chỉnh

Lý do điều chỉnh giảm, tăng vốn kế hoạch 

năm 2026

19
Dự án đầu tư xây dựng vùng hạ lưu đập thuỷ điện 

Hoà Bình giai đoạn I
7043044

672/QĐ-UBND, 

02/4/2007; 194/QĐ-

UBND, 25/02/2014

70.000 70.000 10.000 10.000 Hoàn trả vốn ứng trước
Ban QLDA khu 

vực Hòa Bình

20

Bố trí các dự án khởi công mới theo ngành lĩnh 

vực cấp tỉnh (Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc tại 

khu B thuộc Công an tỉnh Phú Thọ)

2334/QĐ-UBND

ngày 30/12/2025
925.500 252.569 140.341,874 392.910,874

Dự án đã được HĐND tỉnh giao vốn năm 

2026 tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

30/6/2026

Công an tỉnh
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